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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm trước Lớp năm trước

1 8/9 Dương Bình An 01/01/2008 x 0938740050 0906377584 Tb 7/8

2 8/9 Phan Bảo Anh 08/09/2008 x 09008267388 0938133689 G 7/3

3 8/9 Đỗ Lê Phương Mai Anh 19/05/2008 x 0368825271 K 7/10

4 8/9 Nguyễn Kim Chi 16/09/2008 x 0972718125 0369251684 K 7/7

5 8/9 Nguyễn Mạnh Chung 02/02/2008 0347871637 0708691479 Tb 7/8

6 8/9 Ngô Tiến Dũng 30/01/2008 0982286037 0908438229 G 7/9

7 8/9 Huỳnh Khánh Duy 01/08/2008 0968755886 0968516691 K 7/8

8 8/9 Trần Lê Anh Đào 16/10/2008 x 0377333395 G 7/10

9 8/9 Nguyễn Văn Đức 08/06/2008 0983750918 0379609473 K 7/5

10 8/9 Lê Đức Hải 21/08/2008 0905951979 K 7/4

11 8/9 Trần Ngọc Minh Huy 26/05/2008 0907181968 0918071095 Tb 7/10

12 8/9 Nguyễn Minh Khang 29/01/2008 0968396697 0903396697 K 7/10

13 8/9 Ngô Quốc Khánh 27/05/2008 0903326865 G 7/3

14 8/9 Nguyễn Lý Bình Kiên 21/10/2008 0939026125 0937369026 K 7/8

15 8/9 Hứa Đức Kiên 05/06/2008 0906307658 0973303351 Tb 7/9

16 8/9 Võ Viết Hoàng Long 25/08/2008 0902700456 0378500801 G 7/6

17 8/9 Phùng Quang Minh 31/07/2008 0913147066 0358055354 K 7/7

18 8/9 Nguyễn Hoàng Phương Nghi 17/06/2008 x 0772766029 Tb 7/10

19 8/9 Nguyễn Như Ngọc 12/06/2008 x 0918519730 0902060983 G 7/3

20 8/9 Trần Hoàng Uyển Nhã 29/07/2008 x 0969185381 0969362087 K 7/6

21 8/9 Đặng Ngọc Xuân Nhi 19/08/2008 x 0967450282 0375318171 Tb 7/9

22 8/9 Hà Thị Lan Phương 16/05/2008 x 0937519727 0963241637 Tb 7/4

23 8/9 Lưu Trà Nguyễn Phương 23/09/2008 x 0906882229 G 7/4

24 8/9 Dương Thị Bích Phượng 24/07/2007 x 0378993657 Tb 7/9

25 8/9 Trần Đức Hoàng Quân 05/10/2006 0903019234 Kem 8/9

26 8/9 Lê Thị Như Quỳnh 27/07/2007 x 0339861559 0962185128 K 7/5

27 8/9 Trần Hoàng Nhất Sinh 08/08/2008 0783386680 0707960094 Tb 7/4

28 8/9 Nguyễn Hữu Nam Sơn 17/04/2008 0988604436 0377570811 Tb 7/8

29 8/9 Điểu Suri 27/04/2008 x 0397348569 0971145274 Tb 7/10

30 8/9 Nguyễn Hoàng Minh Thái 25/08/2008 0949803276 0902674075 K 7/6

31 8/9 Nguyễn Hữu Thắng 24/10/2008 0909241008 0906787819 Tb 7/6

32 8/9 Nguyễn Nhật Thiên 23/02/2008 0918767441 0797444045 K 7/10

33 8/9 Trần Hưng Thịnh 23/03/2008 0979959528 0388295584 G 7/4

34 8/9 Lê Thị Thanh Thúy 22/07/2008 x 0707707739 0797738539 K 7/5

35 8/9 Nguyễn Hồi Anh Thư 09/10/2008 x 0976665363 K 7/4

36 8/9 Đinh Thị Hoài Thương 22/12/2008 x 0918209973 0918209973 Tb 7/5

37 8/9 Nguyễn Hoàng Bảo Thy 26/09/2008 x 0908700331 0703556441 K 7/4

38 8/9 Huỳnh Minh Thy 02/02/2008 x 0903103887 0908161570 G 7/8

39 8/9 Trần Ngô Cát Tiên 18/06/2008 x 0909726152 K 7/7

40 8/9 Hà Gia Toàn 01/02/2008 0909627530 0383800507 G 7/7

41 8/9 Phạm Thị Huyền Trang 18/12/2008 x 0387295378 0927289279 Tb 7/6

42 8/9 Nguyễn Bảo Trí Trân 28/10/2008 x 0918462353 0976517353 G 7/6

43 8/9 Nguyễn Hữu Trung 08/03/2008 0907080584 0909194293 G 7/10

44 8/9 Nguyễn Sơn Tùng 22/04/2008 0965096871 0969130749 K 7/5

45 8/9 Vũ Nguyễn Kim Tuyền 25/05/2008 x 0908731704 0932791655 G 7/4

46 8/9 Huỳnh Bảo Vy 17/06/2008 x 0383348868 G 7/3
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